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MÔN: CÔNG NGHỆ 7 
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã phách: 

Câu 1: (2,0 điểm) Chọn giống vật nuôi là gì? Cho ví dụ? 

Câu 2: (2,0 điểm) Thế nào là nhân giống thuần chủng? Mục đích cuả nhân giống thuần 

chủng? 

Câu 3: (2,0 điểm) Vắc xin là gì? Cho ví dụ ? So sánh vắc xin nhược độc và vắc xin chết? 

Câu 4: (2,0 điểm) Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội? 

Câu 5: (2,0 điểm) Sắp xếp các loại thức ăn sau theo các nhóm thức ăn tự nhiên đã  học: 

Tảo khuê; tảo ẩn xanh; tảo đậu; rong đen lá vòng; rong lông gà; bọ vòi voi; trùng 

túi trong; trùng hình tia; giun mồm dài; ốc củ cải. 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
(ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 

Câu 1: (2,0 điểm) 

 Chọn giống vật nuôi là căn cứ vao mục đích chăn nuôi, lựa chon vật nuôi đực và vật nuôi cái 

giữ lại làm giống.  

  Ví dụ nêu đúng. 

Câu 2: (2,0 điểm)  

 Nhân giống thuần chủng là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con 

cái của cùng một giống để được đời sau cùng giống với bố mẹ. 

 Mục đích: Tăng nhanh số lượng cá thể, giữ vững và hoàn thiện đặc tính tốt của giống đã có. 

Câu 3: (2,0 điểm) 

 Vắc xin là chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm. Ví dụ đúng. 

 So sánh: 

 Vắc xin chết: Từ mầm bệnh vi rút bị giết chết. 

 Vắc xin nhược độc: Từ mầm bệnh vi rút bị làm yếu đi. 

Câu 4: (2,0 điểm) 

Cung cấp: 

 Thực phẩm cho xã hội. 

 Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu. 

 Thức ăn cho chăn nuôi. 

 Làm sạch môi trường nước. 

Câu 3: (2,0 điểm) 

 Thực vật phù du: Tảo khuê, tảo ẩn xanh, tảo đậu. 

 Thực vật đáy: Rong đen lá vòng , rong lông gà. 

 Đông vật phù du: Bọ vòi voi, trùng túi trong, trùng hình tia. 

 Động vật đáy: Giun mồm dài, ốc củ cải. 

 


